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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẾN TRE 

 
Số: 42/2019/HNGĐ-PT 

Ngày: 12 - 9 - 2019 

V/v Ly hôn, chia tài sản chung 

khi ly hôn 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán –  Chủ tọa phiên tòa:    Ông Bùi Thế Xương 

Các Thẩm phán:  Ông Phạm Văn Ngọt 

 Ông Bùi Quang Sơn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thiên Trang – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Bến Tre. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa: Bà 

Đặng Thị Phương Kha – Kiểm sát viên. 

 Ngày 12 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre, xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 37/2019/TLPT-HNGĐ ngày 

26 tháng 7 năm 2019 về tranh chấp “Ly hôn”. 

 Do bản án hôn nhân sơ thẩm số: 38/2019/HNGĐ-ST ngày 07 tháng 6 năm 

2019 của Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre bị kháng cáo. 

  Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 66/2019/QĐPT-HNGĐ 

ngày 19 tháng 8 năm 2019 giữa các đương sự: 

- Nguyên đơn: Bà Trương Thị H, sinh năm 1965 (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp T, xã C, huyện M, tỉnh Bến Tre. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn:  

1. Ông Nguyễn Văn Thành – Luật sư Văn phòng Luật sư Hoàng Việt, thuộc 

Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre. (Có mặt) 

2. Bà Lê Thuỳ Vân – Luật sư Văn phòng Luật sư Lê Thuỳ Vân, thuộc Đoàn 

luật sư tỉnh Vĩnh Long. (Có mặt) 

- Bị đơn: Ông Trần Hữu Ư (Trần Ký Ư), sinh năm 1965. (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp T, xã C, huyện M, tỉnh Bến Tre. 

Người đại diện theo uỷ quyền của bị đơn về phần tài sản: Bà Trần Thị Cẩm 

T, sinh năm 1989. Địa chỉ: Ấp B, xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre. (Có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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1. Ông Trần Hữu T, sinh năm 1951. (Vắng mặt) 

2. Bà Trần Thị H (L), sinh năm 1957. (Vắng mặt) 

Cùng địa chỉ: Ấp T, xã C, huyện M, tỉnh Bến Tre. 

Người đại diện theo uỷ quyền của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông T và bà H: Ông Nguyễn Trường G, sinh năm 1980. Địa chỉ: Số xxxC7, 

đường C, khu phố x, phường P, thành phố B, tỉnh Bến Tre. (Có mặt) 

- Người làm chứng:  

1. Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1960. Địa chỉ: Ấp T, xã C, huyện M, tỉnh 

Bến Tre. (Có mặt) 

2. Bà Lê Thị Kim T, sinh năm 1965. Địa chỉ: Ấp P, xã N, huyện M, tỉnh Bến 

Tre. (Có mặt) 

- Người kháng cáo: Nguyên đơn bà Trần Thị H, bị đơn ông Trần Hữu Ư, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Hữu T.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà 
Trương Thị H trình bày:  

 Bà và ông Trần Hữu Ư do quen biết, tìm hiểu, tự nguyện tiến đến hôn nhân và 

đăng ký kết hôn tại UBND xã C, huyện M (nay là huyện M), tỉnh Bến Tre vào ngày 

18/5/1990. Thời gian đầu vợ chồng sống hạnh phúc, tuy nhiên đến năm 2000 thì vợ 

chồng phát sinh mâu thuẫn nguyên nhân là do ông Ư có quan hệ bất chính với người 

phụ nữ khác nên vợ chồng đã ly thân từ tháng 9 năm 2000 cho đến nay. Nay bà xác 

định tình cảm không còn nên xin ly hôn với ông Ư.  

 Về con chung: Không có nên không yêu cầu Toà giải quyết.  

 Về tài sản chung: Thời gian chung sống vợ chồng đã tạo lập được một số tài 

sản gồm:  

 + Máy ảnh, tivi màu và tủ áo khi khởi kiện bà yêu cầu được nhận các tài sản 

này, nay bà xin rút lại một phần yêu cầu khởi kiện để bà và ông Ư tự thoả thuận, 

không yêu cầu Toà án giải quyết.  

 + Máy quay phim băng hiệu Panasonic, đời 196, lúc ly thân thì ông Ư đang 

quản lý, nhưng hiện nay ông Ư cho rằng không còn Hội đồng định giá không thể 

tiến hành định giá được, nhưng bà yêu cầu ông Ư phải có nghĩa vụ trả lại cho bà 

4.000.000 đồng là một nửa giá trị còn lại máy quay phim.  

 + Khi ly thân thì ông Ư quản  lý 12 chỉ vàng 18K, nay bà yêu cầu chia đôi số 

vàng này.  

 + Quyền sử dụng đất thuộc một phần thửa 2201, tờ bản đồ số 02 (theo đo đạc 

thực tế thuộc thửa 212, tờ bản đồ số 39) toạ lạc tại ấp T, xã C, huyện M, tỉnh Bến 

Tre và căn nhà trên đất. Nguồn gốc phần đất này là của ông bà ông Ư để lại, đến 

năm 1993 mẹ ông Ư kêu bà và ông Ư về xây nhà để ở và làm ăn sinh sống, nhưng 

không nói rõ là cho. Đến năm 1997 Ban khánh tiết Đình C gởi đơn khiếu nại về việc 
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tranh chấp quyền sử dụng đất đến Uỷ ban nhân dân huyện M đối với phần đất có 

diện tích 4.383m
2
 (trong đó có 01 phần là đất của vợ chồng bà). Ngày 22/7/1997, 

Uỷ ban nhân dân huyện M ban hành Quyết định số 126/QĐ-UB với nội dung: 

"Công nhận quyền sử dụng đất của các hộ: Trần Hữu T, Nguyễn Văn M, Trần Ký 

Ư, Trần Thị Lượm trên diện tích 1.872m
2
. Trong đó, gồm 1.387m

2
 đất ở, 440m

2
 đất 

nông nghiệp do ông Trần Hữu T và các hộ trên đang sử dụng ổn định". Nhưng đến 

năm 2002 ông T tự ý đăng ký kê khai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với phần đất thuộc thửa số 2201, diện tích 1.650m
2
, trong đó có phần diện 

tích theo đo đạc thực tế là 402,3m
2
 (thửa 212a và 212b) toạ lạc tại ấp T, xã C, huyện 

M, tỉnh Bến Tre. Nay bà yêu cầu được nhận phần đất có diện tích theo đo đạc thực 

tế là 180,4m
2
 thuộc thửa 212b cùng tài sản trên đất và ông Ư được nhận phần đất 

qua đo đạc thực tế có diện tích 221,9m
2
 thuộc thửa 212a, toạ lạc tại ấp T, xã C, 

huyện M, bà không phải bồi hoàn cho ông Ư khoản tiền nào cả.  

 + Đối với căn nhà trên đất thuộc thửa 212b là tài sản chung của vợ chồng bà, 

nhưng bà yêu cầu được nhận toàn bộ vì ngoài căn nhà này thì bà không còn căn nhà 

nào khác.  

 Đối với phần công sức, đóng góp cải tạo đất: Bà không yêu cầu Toà án giải 

quyết.  

 Về nợ chung: Vợ chồng bà có nợ bà Trần Thị H số tiền 13.900.000 đồng và 

1,5 chỉ vàng 24K, bà yêu cầu chia đôi, mỗi người trả cho bà H 6.950.000 đồng và 

0,75 chỉ vàng 24K.  

 Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Trần Hữu Ư trình bày:  

 Ông thống nhất với bà H về điều kiện kết hôn, với bà H về điều kiện kết hôn, 

hoàn cảnh tiến đến hôn nhân, nguyên nhân mâu thuẫn, thời gian ly thân cũng như 

con chung, nợ chung. Ông nhận thấy tình cảm vợ chồng không còn nên nên đồng ý 

ly hôn.  

 Về tài sản chung:  

 + Đối với căn nhà trên đất thửa 212b ông yêu cầu chia đôi giá trị căn nhà theo 

giá của Hội đồng định giá.  

 + Đối với phần đất thuộc thửa 212a và 212b ông không đồng ý chia và cũng 

không đồng ý nhận vì đây là tài sản của ông T, không phải của vợ chồng ông. Phần 

đất này có nguồn gốc là của cha mẹ ông cho ông T, nhưng năm 1994 ông T cho vợ 

chồng ông phần đất này. Ban đầu là đất ruộng, gieo mạ, quá trình sử dụng đất vợ 

chồng ông thuê người móc đất ở dưới kinh lên để tạo thành mảnh đất bằng phẳng 

như hiện nay, nhưng ông không yêu cầu Toà án xem xét giải quyết phần công sức 

đóng góp của ông và bà H đối với thửa đất này. Trong trường hợp Toà án xem xét 

chấp nhận yêu cầu chia tài sản của bà H và có căn cứ cho rằng phần đất là tài sản 

chung của vợ chồng thì ông từ chối nhận.  

 + Đối với máy quay phim băng hiệu Panasonic ông thừa nhận là khi vợ chồng 

ly thân ông là người quản lý nhưng sau đó vài tháng thì máy đã hư không sử dụng 

được nữa, ông đã bỏ đi nên không đồng ý trả lại cho bà H 4.000.000 đồng.  



4 

 

 + Đối với 12 chỉ vàng 18K là tài sản chung của vợ chồng nên ông đồng ý trả 

lại cho bà H 06 chỉ vàng 18K.  

 Về nợ chung ông đồng ý trả cho bà H số tiền 6.950.000 đồng và 0,75 chỉ vàng 

24K. 

 Trong quá trình giải quyết vụ án, đại diện theo uỷ quyền của người có quyền 
lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Hữu T và bà Trần Thị H là ông Nguyễn Trường 
Giang trình bày:  

Trong quá trình chị H và anh Ư sống chung có mượn của bà H nhiều lần với 

tổng số tiền là 13.900.000 đồng và 1,5 chỉ vàng 24k. Nay anh yêu cầu bà H và ông 

Ư mỗi người có nghĩa vụ trả cho bà H 6.950.000 đồng và 1,5 chỉ vàng 24k, không 

yêu cầu tính lãi.  

 Ông không đồng ý theo yêu cầu của bà H, vì phần đất tranh chấp có nguồn 

gốc là của cha mẹ ông T cho ông T, sau đó ông T cho ông Ư và ba H cất nhà để ở và 

làm ăn, sinh sống. Quá trình quản lý, sử dụng phần đất này thì vợ chồng ông Ư 

không có công sức cải tạo đất mà vợ chồng ông Ư tự móc đất dưới kinh lên để tạo 

mảnh đất bằng phẳng chứ không có công sức gì. Trước kia thì phần đất thuộc thửa 

số 212a vợ chồng ông Ư, bà H làm sân kiểng để chụp hình, nhưng đến năm 1998 

ông Ư đã trả lại cho ông T quản lý, sử dụng. Ông T đã cho anh Đoàn và anh Dũng 

thuê để buôn bán, làm ăn, nhưng hiện nay anh Đoàn và anh Dũng không còn thuê 

nữa và hiện nay anh T là người quản lý, sử dụng phần đất này. Ông yêu cầu Toà án 

công nhận thửa đất số 212 (212a và 212b), tờ bản đồ số 39, toạ lạc tại ấp T, xã C, 

huyện M, tỉnh Bến Tre cho ông Trần Hữu T. Đối với căn nhà cất trên thửa đất số 

212b là tài sản chung của vợ chồng ông Ư nên ông T đồng ý trả lại giá trị căn nhà 

theo giá của Hội đồng định giá cho ông Ư và bà H. 

- Ông Nguyễn Văn M trình bày như sau: Theo ông Biết thì phần đất tranh 

chấp thuộc thửa số 212a và 212b là tài sản chung của ông Ư và bà H. Ông Ư và bà 

H đã cất nhà ở để làm tiệm may đồ và chụp hình từ năm 1996 đến năm 2000 thì vợ 

chồng ông Ư và bà H ly thân; phần đất thửa 212a là phần sân kiểng để vợ chồng ông 

Ư chụp hình, còn phần đất thửa 212b ông Ư, bà H xây dựng nhà để ở. Từ khi ly thân 

thì bà H quản lý phần đất này đến năm 2009 thì phần đất thửa 212a thì ai quản lý 

ông không biết. Năm 1997 Ban Khánh Tiết Đình Cẩm Sơn có tranh chấp với hộ ông 

Ư, hộ ông, hộ bà H và hộ ông T. Sau đó, Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày đã công 

nhận phần đất này cho bốn hộ nêu trên với diện tích 1.872m2, nhưng sau đó ông T 

tự đăng ký kê khai và được Uỷ ban nhân dân huyện Mỏ Cày cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nên đến năm 2008 ông đã khiếu nại và Uỷ ban nhân dân huyện 

Mỏ Cày thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông T và công nhận cho 

ông phần đất có diện tích 126,3m2 và hiện tại ông đã được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất. 

- Bà Lê Thị Kim T trình bày: Bà là khách hay đến chụp hình và may quần áo 

ở tiệm của bà H nên bà biết được thửa đất 212a và 212b là do bà H và ông Ư quản 

lý sử dụng, thửa 212a dùng làm sân kiểng để chụp hình còn thửa 212b xây nhà để ở 

và làm tiệm may. 
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Quá trình xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản, kết quả đo đạc đất được 

các đương sự thống nhất làm căn cứ để giải quyết vụ án. Tuy nhiên, các đương sự 

thống nhất chỉ yêu cầu Toà án xem xét, giải quyết phần căn nhà của chị H đang 

quản lý (thửa 212b) các tài sản trên đất khác các đương sự tự thoả thuận không yêu 

cầu Toà án giải quyết. 

Sau khi hoà giải không thành, Toà án nhân huyện Mỏ Cày Nam đưa vụ án ra 
xét xử. Tại bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số: 38/2019/HNGĐ-ST ngày 

07/6/2019 đã quyết định như sau: 

- Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của bà Trương Thị H đối với ông Trần Hữu 

Ư.  

- Chấp nhận một phần yêu cầu chia tài sản của bà Trương Thị H.  

- Đình chỉ một phần yêu cầu của bà Trương Thị H đối với phần công sức 

đóng góp, 01 tivi, 01 máy ảnh và 01 tủ áo.  

- Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của ông Trần Hữu T về việc yêu cầu 

Toà án công nhận thửa đất số 212, tờ bản đồ số 39 toạ lạc tại ấp T, xã C, huyện M 

cho ông.  

- Chấp nhận yêu cầu độc lập của và Trần Thị H về việc yêu cầu bà Trương 

Thị H và ông Trần Hữu Ư trả số tiền 13.900.000 đồng và 1,5 chỉ vàng 24K.  

Cụ thể tuyên:  

1. Về hôn nhân: Bà Trương Thị H và ông Trần Hữu Ư được ly hôn với nhau.  

2. Về con chung: Không có.  

3. Về tài sản chung:  

+ Bà H và ông Ư mỗi người được nhận 06 chỉ vàng 18K. Buộc ông Trần Hữu 

Ư có nghĩa vụ giao trả cho bà Trương Thị H 06 chỉ vàng 18K.  

+ Bà Trương Thị H được toàn quyền quản lý sử dụng phần đất có diện tích 

qua đo đạc thực tế là 180,4m
2
 thuộc thửa 212b, tờ bản đồ số 39 toạ lạc tại ấp T, xã 

C, huyện M, tỉnh Bến Tre cùng căn nhà, cây trồng và vật kiến trúc trên đất. Buộc bà 

H có nghĩa vụ trả lại cho ông Ư 17.800.200 đồng là 1/3 giá trị căn nhà theo giá của 

Hội đồng định giá.  

+ Ông Trần Hữu T được toàn quyền quản lý sử dụng phần đất có diện tích 

qua đo đạc thực tế là 221,9m
2
 thuộc thửa 212a, tờ bản đồ số 39 toạ lạc tại ấp T, xã 

C, huyện M, tỉnh Bến Tre cùng cây trồng và vật kiến trúc trên đất.  

(có hoạ đồ kèm theo) 

Các bên có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục 

đăng lý xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât theo đúng quy định của pháp 

luật về đất đai.  

4. Về nợ chung:  

Buộc bà Trương Thị H có nghĩa vụ trả cho bà Trần Thị H số tiền 6.950.000 

đồng và 0,75 vàng 24K (thị trường), không tính lãi.  
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Buộc ông Trần Hữu Ư có nghĩa vụ trả cho bà Trần Thị H số tiền 6.950.000 

đồng và 0,75 vàng 24K (thị trường), không tính lãi. 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về lãi suất chậm thi hành án, chi phí tố tụng, án 

phí, quyền kháng cáo của đương sự theo quy định của pháp luật.  

Sau khi xét xử sơ thẩm: 

 Ngày 24/6/2019, nguyên đơn bà Trương Thị H kháng cáo yêu cầu cấp phúc 

thẩm sửa bản án sơ thẩm: Bác bỏ yêu cầu độc lập của ông Trần Hữu T đối với thửa 

212a, tờ bản đồ số 39 toạ lạc tại ấp T, xã C, huyện M. Xác định phần đất thửa 212b, 

tờ bản đồ số 39 toạ lạc tại ấp T, xã C, huyện M mà bà H được trọn quyền sử dụng là 

đất ở. 

 Ngày 25/6/2019 bị đơn ông Trần Hữu Ư kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm 

công nhận thửa 212b, tờ bản đồ số 39, diện tích 180,4m
2
 toạ lạc tại ấp T, xã C, 

huyện M, tỉnh Bến Tre là tài sản chung của ông và bà H trong thời kỳ hôn nhân. 

Đồng thời giao cho ông quản lý sử dụng thửa đất 212b, tờ bản đồ số 39 cùng với 

nhà, cây trồng và vật kiến trúc trên đất. Ông hoàn trả lại cho bà H 50% giá trị nhà, 

đất.  

 Ngày 21/6/2019 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Hữu T 

kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm công nhận cho ông quyền quản lý sử dụng đối với 

phần đất thuộc thửa 212b, tờ bản đồ số 39, diện tích 180,4m
2
 toạ lạc tại ấp T, xã C, 

huyện M, tỉnh Bến Tre do trước đây ông chỉ cho ông Ư và bà H ở nhờ. 

 Tại phiên toà phúc thẩm, nguyên đơn, bị đơn, đại diện theo uỷ quyền của bị 

đơn về phần tài sản, đại diện theo uỷ quyền người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

giữ nguyên kháng cáo, đề nghị sửa án sơ thẩm và không chấp nhận kháng cáo của 

những người kháng cáo còn lại. 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Đề nghị áp dụng 

khoản 2 Điều 308 sửa bản án sơ thẩm theo hướng công nhận phần đất thửa 212a là 

đất của vợ chồng ông Ư, bà H; chia cho ông Ư phần đất này và chia cho bà H thửa 

212b, đồng thời công nhận thửa 212b là đất ở. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre phát biểu quan điểm:  

Về tố tụng: Người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đã tuân theo đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Về nội dung: Đề nghị áp dụng khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng 

Dân sự 2015: Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Trương Thị H và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Hữu T; chấp nhận một phần kháng 

cáo của bị đơn ông Trần Hữu Ư, sửa bản án sơ thẩm theo hướng chia cho ông Ư ½ 

giá trị thửa đất 212b. Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ nhận thấy vụ án còn một số 

thiếu sót nên đề nghị căn cứ Điều 259 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 đề nghị Hội 

đồng xét xử có thể tạm ngừng phiên toà để bổ sung thu thập thêm các chứng cứ để 

giải quyết toàn diện vụ án, cụ thể: Có công văn đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện M 

làm rõ về loại đất của thửa 212b. Làm rõ chủ sử dụng đất liền kề là ông Đàm Văn 
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Dũng có ý kiến về ranh giới của kết quả đo đạc thực tế; bổ sung thêm ý kiến của của 

các thành viên hộ gia đình ông T đối với việc công nhận thửa đất 212a là của ông T.   

Sau khi nghiên cứu các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên toà.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 [1] Bà Trương Thị H và ông Trần Hữu Ư tự nguyện tiến đến hôn nhân, có 

đăng ký kết hôn vào ngày 18/5/1990 tại UBND xã C, huyện M, tỉnh Bến Tre nên 

hôn nhân của ông bà là hôn nhân hợp pháp được pháp luật công nhận và bảo vệ. 

Tuy nhiên, sau thời gian chung sống hạnh phúc thì vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn và 

đã ly thân từ tháng 9 năm 2000 cho đến nay. Nhận thấy mâu thuẫn giữa hai vợ 

chồng ngày càng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, cả hai vợ chồng đều 

có nguyện vọng ly hôn nên toà chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của bà H đối với ông 

Ư. Về con chung và nợ chung ông bà thống nhất như bản án sơ thẩm đã tuyên nên 

không có kháng cáo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

[2] Xét kháng cáo của nguyên đơn bà Trương Thị H thấy rằng: Đối với phần 

đất thuộc thửa 212a, tờ bản đồ số 39, diện tích 221,9m
2
 toạ lạc tại ấp T, xã C, huyện 

M, tỉnh Bến Tre; bà H cho rằng ông Ư quản lý từ năm 2009 đến nay nhưng ông Ư 

lại không thừa nhận. Đồng thời bà H cũng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ 

chứng minh ông Ư đã quản lý sử dụng phần đất này mà ông T mới là người trực tiếp 

quản lý, sử dụng và cho thuê phần đất này cho đến khi không cho thuê nữa và tiếp 

tục quản lý sử dụng cho đến nay. Do đó, cấp sơ thẩm công nhận cho ông T phần đất 

này là phù hợp.  

Đối với phần đất thuộc thửa 212b, tờ bản đồ số 39, diện tích 180,4m
2
 toạ lạc 

tại ấp T, huyện M tỉnh Bến Tre bà H yêu cầu cấp phúc thẩm công nhận cho bà đây 

là đất ở: Căn cứ vào Quyết định số 126/QĐ-UB ngày 22/7/1997 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Mỏ Cày thì hộ ông Trần Hữu Ư đã được UBND huyện công nhận một 

phần diện tích trong tổng diện tích 1.872m
2
 nhưng ông Ư và bà H không có đi đăng 

ký kê khai nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thấy rằng, đối 

với thửa đất này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng và xác định diện tích đất ở là bao nhiêu nên kháng cáo của bà H không có căn 

cứ để xem xét nên không được chấp nhận.  

 [3] Xét kháng cáo của bị đơn ông Trần Hữu Ư thấy rằng: Uỷ ban nhân dân 

huyện Mỏ Cày công nhận cho các hộ ông Trần Hữu T, Nguyễn Văn M, Trần Ký Ư, 

Trần Thị Lượm (Trần Thị H) phần đất có diện tích 1.872m
2
, trong đó bao gồm phần 

đất có diện tích 180,4m
2
 thửa 212b, tờ bản đồ số 39 toạ lạc tại ấp T, xã C, huyện M, 

tỉnh Bến Tre có nguồn gốc của cha mẹ ông Ư. Phần đất này đã được vợ chồng ông 

Trần Hữu Ư và Trương Thị Cẩm H quản lý sử dụng từ năm 1994 đến nay. Tuy 

nhiên ông bà chưa đi đăng ký kê khai nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, việc ông T tự ý kê khai phần đất này là không phù hợp với quy định. Cấp 

sơ thẩm nhận định đây là tài sản chung của vợ chồng là phù hợp quy định của pháp 

luật, do đó cần xem xét chia cho ông Ư và bà H phần đất này. Đối với căn nhà trên 

đất là tài sản chung của hai vợ chồng, từ khi ly thân đến nay bà H là người trực tiếp 



8 

 

ở trên đất, tu bổ căn nhà. Đồng thời xét về yếu tố lỗi dẫn đến ly hôn thì ông Ư là 

người có lỗi (ông thừa nhận nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn là do ông mối quan hệ 

với người phụ nữ khác như bà H trình bày) vi phạm nghĩa vụ vợ chồng. Tại cấp 

phúc thẩm bà H cung cấp đơn xác nhận của trưởng ấp T và của Uỷ ban nhân dân xã 

C xác nhận bà H hiện tại chỉ có căn nhà trên phần đất này là chỗ ở duy nhất. Do đó, 

cần xem xét giao cho bà H được nhận nhà và đất, hoàn lại cho ông Ư 50% giá trị 

căn nhà và giá trị đất theo giá của Hội đồng định giá, cụ thể: Nhà: 53.400.600 : 2 = 

26.700.300 đồng. Đất: (180,4m
2
 : 2) x 1.200.000đồng/m

2
= 108.240.000 đồng. Như 

vậy, chấp nhận một phần kháng cáo của ông Ư về việc công nhận và chia tài sản 

chung, bà H có nghĩa vụ giao cho ông Ư ½ giá trị nhà và đất với số tiền tổng cộng là 

134.940.300 đồng.  

 [4] Xét kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Hữu T 

yêu cầu công nhận quyền quản lý sử dụng đối với phần đất có diện tích 180,4m
2 

thuộc thửa 212b, tờ bản đồ số 39 toạ lạc tại ấp T, xã C, tỉnh Bến Tre thấy rằng: Phần 

đất này là tài sản chung của vợ chồng ông Ư và bà H đã quản lý sử dụng ổn định từ 

trước đến nay. Bên cạnh đó, ông Ư và bà H đã về ở trên phần đất thuộc thửa 212 

này trước khi ông M về ở trên đất. Ông T cho rằng đây là phần đất của ông nên đã 

tự ý đi đăng ký kê khai nên ông M khiếu nại và được Uỷ ban chấp nhận, sau đó đã 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông M. Ông T cho rằng thửa 212b 

thuộc quyền quản lý sử dụng của ông là không có căn cứ, ông kháng cáo nhưng 

không cung cấp được tài liệu chứng cứ nào khác có giá trị chứng minh cho yêu cầu 

của mình nên không được chấp nhận.   

 [3] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bà H phải chịu án phí phúc 

thẩm. Do kháng cáo được chấp nhận một phần nên ông Ư không phải chịu án phí 

phúc thẩm. Ông T được miễn án phí. Do sửa án sơ thẩm nên điều chỉnh lại án phí sơ 

thẩm cho phù hợp.  

 [4] Quan điểm của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn 

không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

 [5] Quan điểm của Viện kiểm sát không phù hợp với nhận định của Hội đồng 

xét xử nên không được chấp nhận.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

 Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn bà Trần Thị H và người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Hữu T. Chấp nhận một phần kháng cáo của 

bị đơn ông Trần Hữu Ư.  

 Sửa bản án Hôn nhân gia đình sơ thẩm số: 38/2019/HNGĐ-ST ngày 07 tháng 

6 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.  

Căn cứ khoản 1 Điều 28, điểm a khoản 1 Điều 35, Điều 147, 157, 165, 166; 

khoản 1 Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự. 
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Căn cứ khoản 1 Điều 28, Điều 147, khoản 1 Điều 227, điểm c khoản 1 Điều 

217, khoản 3 Điều 218, khoản 2 Điều 219 và điểm b khoản 2 Điều 227 Bộ luật Tố 

tụng Dân sự năm 2015.  

Áp dụng các Điều 51, 53, 54, 56, 59 và Điều 62 Luật Hôn nhân và gia đình 

năm 2014; Điều 170, 182, 190, 191, 255 và Điều 256 Bộ luật Dân sự năm 2005; 

điểm c khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015; Điều 166, 202, 203 Luật Đất 

đai năm 2013.  

Căn cứ Pháp lệnh án phí, lệ phí toà án năm 2009; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án.  

Cụ thể tuyên:  

- Chấp nhận yêu cầu xin ly hôn của bà Trương Thị H đối với ông Trần Hữu 

Ư.  

- Chấp nhận một phần yêu cầu chia tài sản của bà Trương Thị H.  

- Đình chỉ một phần yêu cầu của bà Trương Thị H đối với phần công sức 

đóng góp, 01 tivi, 01 máy ảnh và 01 tủ áo.  

- Chấp nhận một phần yêu cầu độc lập của ông Trần Hữu T về việc yêu cầu 

Toà án công nhận thửa đất số 212, tờ bản đồ số 39 toạ lạc tại ấp T, xã C, huyện M 

cho ông.  

- Chấp nhận yêu cầu độc lập của bà Trần Thị H về việc yêu cầu bà Trương 

Thị H và ông Trần Hữu Ư trả số tiền 13.900.000 đồng và 1,5 chỉ vàng 24K.  

Cụ thể tuyên:  

1. Về hôn nhân: Bà Trương Thị H và ông Trần Hữu Ư được ly hôn với nhau.  

2. Về con chung: Không có.  

3. Về tài sản chung:  

+ Bà H và ông Ư mỗi người được nhận 06 chỉ vàng 18K. Buộc ông Trần Hữu 

Ư có nghĩa vụ giao trả cho bà Trương Thị H 06 chỉ vàng 18K.  

+ Bà Trương Thị H được nhận phần đất có diện tích qua đo đạc thực tế là 

180,4m
2
 thuộc thửa 212b, tờ bản đồ số 39 toạ lạc tại ấp T, xã C, huyện M, tỉnh Bến 

Tre cùng căn nhà, cây trồng và vật kiến trúc trên đất. Buộc bà H có nghĩa vụ trả lại 

cho ông Ư ½ giá trị căn nhà và ½ giá trị đất theo giá của Hội đồng định giá với số 

tiền tổng cộng là 134.940.300 (một trăm ba mươi bốn triệu chín trăm bốn mươi 

nghìn ba trăm) đồng. 

+ Ông Trần Hữu T được toàn quyền quản lý sử dụng phần đất có diện tích 

qua đo đạc thực tế là 221,9m
2
 thuộc thửa 212a, tờ bản đồ số 39 toạ lạc tại ấp T, xã 

C, huyện M, tỉnh Bến Tre cùng cây trồng và vật kiến trúc trên đất.  

(có hoạ đồ kèm theo) 
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Các bên có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục 

đăng ký xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât theo đúng quy định của pháp 

luật về đất đai.  

4. Về nợ chung:  

Buộc bà Trương Thị H có nghĩa vụ trả cho bà Trần Thị H số tiền 6.950.000 

(sáu triệu chín trăm năm mươi nghìn) đồng và 0,75 vàng 24K (thị trường), không 

tính lãi.  

Buộc ông Trần Hữu Ư có nghĩa vụ trả cho bà Trần Thị H số tiền 6.950.000 

(sáu triệu chín trăm năm mươi nghìn) đồng và 0,75 vàng 24K (thị trường), không 

tính lãi. 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan Thi 
hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu 
cầu thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho 

đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn 
phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định 
tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.  

5. Về án phí:  

- Án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm: Bà Trương Thị H phải chịu 300.000 (ba 

trăm nghìn) đồng nhưng được khấu trừ vào số tiền tạm ứng đã nộp theo biên lai thu 

tiền số 0019257 ngày 25/02/2015 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày 

Nam. Bà H có nghĩa vụ nộp thêm 100.000 (một trăm nghìn) đồng.  

- Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Bà H phải chịu 7.589.265 (bảy triệu 

năm trăm tám mươi chín nghìn hai trăm sáu mươi lăm) đồng nhưng được khấu trừ 

vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo các biên lai thu số 0019258 ngày 25/02/2015 

(3.597.500 đồng), 0020863 ngày 05/11/2018 (300.000 đồng), 0022017 ngày 

27/02/2019 (300.000 đồng) của Chi cục thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Nam, 

tỉnh Bến Tre. Bà H còn phải nộp thêm 3.391.765 (ba triệu ba trăm chín mươi một 

nghìn bảy trăm sáu mươi lăm) đồng.  

- Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch ông Trần Hữu Ư phải chịu là 7.589.265 

(bảy triệu năm trăm tám mươi chín nghìn hai trăm sáu mươi lăm) đồng.  

- Ông Trần Hữu T được miễn toàn bộ án phí. Hoàn trả cho ông Trần Hữu T 

300.000 (ba trăm nghìn) đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0020849 ngày 

15/10/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mỏ Cày Nam.  

6. Chi phí tố tụng:  

Chi phí đo đạc, định giá và thẩm định tài sản là 2.377.000 đồng bà Trương 

Thị H có nghĩa vụ chịu là 1.092.300 đồng, ông Ư và ông T mỗi người phải chịu là 

642.300 đồng nhưng bà H đã thanh toán xong nên buộc ông Ư và ông T mỗi người 

phải trả cho bà H 642.300 đồng.   

7. Án phí phúc thẩm:  
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- Bà Trần Thị H phải chiu 300.000 đồng án phí phúc thẩm nhưng được khấu 

trừ theo biên lai thu tiền số 0003684 ngày 24/6/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre. Bà H đã nộp xong.  

- Ông Trần Hữu Ư không phải chịu án phí phúc thẩm, ông Trần Hữu T được 

miễn án phí phúc thẩm.   

Trường hợp bản án được thi hành theo Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì 
người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, 

quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án 
theo qui định tại, các Điều 6, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành 
án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Bến Tre; 

- TAND huyện Mỏ Cày Nam; 

- Chi cục THADS huyện Mỏ Cày 

Nam; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký tên và đóng dấu) 

 

 

Bùi Thế Xương 

 

 

 

 

 

 

 

 


